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1 041000070 HUỲNH THANH BẢO 18/09/1998 Nam 225618262 3,25 3,75 5,75 2,4 N1

2 041000111 NGUYỄN NỮ THANH BÌNH 06/09/1998 Nữ 225617633 2 6,5 4,75 2,88 N1

3 041000135 ĐÀM THỊ NHƯ CẨM 09/05/1998 Nữ 225618378 2,75 4,75 5 2,5 N1

4 041000147 ĐẶNG THỊ THANH CHÂU 10/08/1998 Nữ 225614825 3,75 5,5 4,25 2,33 N1

5 041000215 PHẠM NGỌC CƯƠNG 30/12/1998 Nam 225619523 2,25 5,5 3,25 2,23 N1

6 041000259 NGUYỄN TRỌNG DANH 20/03/1998 Nam 225614828 3,75 7 5,75 2,13 N1

7 041000271 NGUYỄN VĂN DIỆP 14/07/1997 Nam 225617142 3,5 5,75 3 2,68 N1

8 041000303 NGUYỄN THỊ THU DUNG 21/10/1998 Nữ 225616492 6 6,75 6,25 1,63 N1

9 041000422 ĐINH TRẦN LỆ DƯỠNG 25/05/1998 Nữ 225614944 3,75 5,5 5,5 2,75 N1

10 041000436 VÕ HỮU ĐAN 02/09/1997 Nam 225614324 1,75 4,5 5,25 2,13 N1

11 041000611 NGUYỄN NHẬT HÀO 12/11/1998 Nam 225617286 1,75 4,25 5,25 3,2 N1

12 041000663 TRẦN GIA HÂN 17/10/1997 Nữ 225616163 5,25 6,5 4,8 3,68 N1

13 041000703 NGUYỄN NGỌC HIỀN 09/07/1998 Nam 225617237 4 3 5 2,75 N1

14 041000895 TRẦN MAI GIA HUÂN 07/04/1998 Nam 225619625 4,5 6 3,8 2,43 N1

15 041000904 BÙI THỊ MỸ HUỆ 02/04/1998 Nữ 225618377 3 2,5 2,5 2,5 N1

16 041000965 LÊ THANH HUY 11/10/1998 Nam 225617446 3 3,25 5,5 2,25 N1

17 041001061 TRƯƠNG MINH HƯNG 04/03/1998 Nam 225610830 4,25 4,5 5 2,5 N1

18 041001144 NGUYỄN GIA KHIÊM 08/08/1998 Nam 225615929 3 3 3 2,63 N1

19 041001177 LÊ THỊ HIẾU KIÊN 17/08/1998 Nữ 225614940 4,25 5,5 5,2 2,75 N1

20 041001269 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 15/03/1998 Nữ 225616487 4,5 6,75 5,6 2,7 N1

21 041001288 ĐINH HOÀNG LINH 05/06/1998 Nam 225617534 2 4,25 3,2 2,33 N1

22 041001328 PHẠM THỊ TRÚC LINH 20/04/1997 Nữ 225617916 2,75 5 5 3,05 N1

23 041001389 VÕ HỒNG LỘC 28/09/1997 Nam 225616566 3 3 4 2,75 N1

24 041001433 NGUYỄN THỊ MAI LY 23/10/1998 Nữ 221431680 3,25 4,75 2,5 2,68 N1

25 041001597 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 15/08/1998 Nữ 225614942 1,75 6 4,25 1,75 N1

26 041001609 VĂN THỊ THANH NGÂN 05/06/1998 Nữ 225618924 2,5 5,75 5 2,38 N1

27 041001691 NGUYỄN CAO NGUYÊN 06/09/1998 Nam 225612965 3 6,25 4,4 3,68 N1

28 041001802 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 29/01/1998 Nữ 225612939 3,75 5,25 3,8 2,58 N1

29 041001809 TRẦN KHÁNH NHI 02/02/1998 Nữ 225615154 2,5 4,25 5,75 3,5 N1

30 041001899 PHẠM DUY PHÁP 14/08/1997 Nam 225617386 3,75 4 4,75 2,38 N1

31 041001996 TRẦN THỊ NGỌC PHỤNG 16/11/1998 Nữ 225615134 4,5 5,5 5,4 2,5 N1

32 041002022 LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG 28/09/1998 Nữ 225615406 3,75 6 5,8 2,13 N1
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33 041002045 TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG 23/06/1998 Nữ 225617190 3,25 4,75 3,75 2,13 N1

34 041002086 NGUYỄN ANH QUÂN 06/10/1998 Nam 225614166 1,75 2,5 3,66 2,18 N1

35 041002139 VÕ NGUYỄN KIM QUYÊN 20/08/1998 Nữ 225617388 3,5 5,25 6,25 2 N1

36 041002179 PHẠM THỊ NHẬT QUỲNH 24/03/1998 Nữ 225614731 3,25 3,75 5 2 N1

37 041002188 CHUNG THÚY RON 08/01/1998 Nữ 225614820 3,25 4,25 4,75 2,25 N1

38 041002298 HỒ ĐẮC TÂM 28/08/1998 Nam 225618605 2,25 4 3,25 1,88 N1

39 041002321 VÕ THÀNH TÂM 28/01/1998 Nam 225614836 4 4,75 4,83 1,88 N1

40 041002322 VÕ TRƯỜNG TÂM 14/08/1997 Nam 225615545 3,25 5 5,16 1,75 N1

41 041002410 PHẠM THÀNH THẠNH 05/08/1998 Nam 225618412 5 5 4,5 2,43 N1

42 041002485 LÊ THẾ THẮNG 09/08/1998 Nam 225619581 3,75 5,75 5,25 2,38 N1

43 041002502 NGUYỄN THỊ HỒNG THẪM 03/03/1998 Nữ 225614912 2 7 4,5 2,3 N1

44 041002503 NGUYỄN MINH THÂN 11/11/1998 Nam 225617184 2 6,5 4,75 2,55 N1

45 041002583 NGÔ VĂN THỌ 18/08/1998 Nam 225618283 3,75 5 4,8 3,23 N1

46 041002589 HỒ THỊ KIM THOA 06/08/1998 Nữ 225617146 2,25 6 6 2,25 N1

47 041002620 NGUYỄN HỮU THỐNG 28/02/1997 Nam 225610218 4 6,5 6 2,25 N1

48 041002768 NGUYỄN ANH TIN 09/11/1997 Nam 225614455 2,5 5,75 4,16 3,2 N1

49 041002817 PHẠM THẾ TOÀN 12/01/1998 Nam 225607099 2,75 4,5 5,5 3,1 N1

50 041002958 NGUYỄN THỊ NAM TRIỀU 18/05/1997 Nữ 225614532 4 4 4,8 2,23 N1

51 041003057 NGUYỄN TẤN TRƯỜNG 21/08/1998 Nam 225614392 3,25 6,25 6,25 2,25 N1

52 041003077 NGUYỄN CÔNG TÚ 10/11/1998 Nam 225618860 1,75 6,5 6,5 2,9 N1

53 041003141 ĐINH VĂN TÙNG 13/05/1998 Nam 225616290 2,25 3,25 5,25 2,25 N1

54 041003162 ĐỖ BÍCH TUYỀN 11/11/1998 Nữ 225614991 2,25 4,75 5,75 2,63 N1

55 041003181 TRẦN THỊ KIM TUYẾN 24/07/1998 Nữ 225614074 4,25 6,25 6 2 N1

56 041003202 NGUYỄN CÔNG TY 01/01/1998 Nam 225617380 2,25 4,75 4,4 2,6 N1

57 041003221 HUỲNH NHẬT UYÊN 06/05/1998 Nữ 225618376 3,75 5,75 6 2,25 N1

58 041003236 NGUYỄN THỊ THÚY UYÊN 10/02/1998 Nữ 225616649 5,25 7 5,25 2,53 N1

59 041003286 TRẦN THỊ THÚY VIÊN 17/09/1998 Nữ 225619565 2 5,75 5,5 1,38 N1

60 041003368 LÊ THỊ THÚY VY 09/01/1998 Nữ 225609999 2,5 6,5 4,5 2,5 N1


